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I. MỤC TIÊU, MẠNG NỘI DUNG, MẠNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ

CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh 

3

Tt

 

Mục tiêu  chủ 
đề

Phát 
triển 
CT

Nội dung chủ 
đề

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên 
học liệu
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điể
m tổ 
chức
 

Thuộc 
lĩnh 
vực
 

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi
 

Ngôi 
nhà của 

bé

Gia 
Đình bé 

yêu

Đồ 
Dùng 
GĐ 

1 I.LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
5 Thực hiện 

đúng, đủ, nhịp 
nhàng các động 
tác trong bài 
tập thể dục theo 
hiệu lệnh.

 Tập kết hợp 5 
động tác cơ 
bản trong bài 
tập thể dục

- Hô hấp: Làm 
máy bay
- Tay: Đưa 2 tay 
ra trước, gập khủy 
tay
- Lưng, bụng: 
Nghiêng người 
sang hai bên - 
Đứng cúi người 
về phía trước.
- Chân: Đứng một 
chân nâng cao 
gập gối
- Bật: Bật lên phía 
trước

 Khố
i

Sân 
chơi 
khu 
1

Thể 
chất

x TDS TDS TDS

11 Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận 
động đi bước 
lùi liên tiếp 
khoảng 3m

 Đi bước lùi 
liên tiếp 
khoảng 3m

Tiết học: Đi bước 
lùi liên tiếp 
khoảng 3m

 Lớp Sân 
chơi

Thể 
chất

x  HĐH+
HĐNT

 
 

20 Kiểm soát được  Chạy thay đổi Tiết học: Chạy  Lớp Sân Thể x    HĐH+
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CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh 

3

Tt

 

Mục tiêu  chủ 
đề

Phát 
triển 
CT

Nội dung chủ 
đề

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên 
học liệu
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điể
m tổ 
chức
 

Thuộc 
lĩnh 
vực
 

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi
 

Ngôi 
nhà của 

bé

Gia 
Đình bé 

yêu

Đồ 
Dùng 
GĐ 

vận động chạy 
thay đổi hướng 
theo vật chuẩn 
(3-4 vật chuẩn 
đặt zic zắc để 
đổi hướng)

hướng theo vật 
chuẩn (3-4 
điểm zic zắc)

thay đổi hướng 
theo vật chuẩn (3-
4 điểm zic zắc)

chơi chất HĐNT

26 Thể hiện sự dẻo 
dai, khả năng 
phối hợp khéo 
léo khi thực 
hiện vận động 
bò bằng bàn tay 
và bàn chân 
giữa 2 đường 
kẻ rộng 40cm, 
dài 3-4m không 
chệch ra ngoài

 Bò bằng bàn 
tay và bàn 
chân giữa 2 
đường kẻ rộng 
40cm, dài 3-
4m

Tiết học: Bò bằng 
bàn tay và bàn 
chân giữa 2 
đường kẻ rộng 
40cm, dài 3-4m

 Lớp Sân 
chơi

Thể 
chất

x HĐH+
HĐNT 

  

27 Trẻ biết chơi 
các trò chơi 
vận động, trò 
chơi dân gian

x Thả đỉa, Bịt 
mắt bắt dê

TC: Thả đỉa, Bịt 
mắt bắt dê

 Lớp Sân 
chơi

Thể 
chất

x HĐNT HĐNT HĐNT

50 Giữ được thăng 
bằng khi nhảy 
lò cò 3m

Nhảy lò cò 3m HĐNT: Nhảy lò 
cò 3m

HĐNT HĐNT
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CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh 

3

Tt

 

Mục tiêu  chủ 
đề

Phát 
triển 
CT

Nội dung chủ 
đề

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên 
học liệu
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điể
m tổ 
chức
 

Thuộc 
lĩnh 
vực
 

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi
 

Ngôi 
nhà của 

bé

Gia 
Đình bé 

yêu

Đồ 
Dùng 
GĐ 

56 Cắt, xé thành 
thạo theo 
đường thẳng

 Cắt, xé đường 
thẳng dài hơn 
10cm

 Cắt, xé dán một 
số đồ lưu niệm về 
quê hương, đất 
nước,…

 Lớp Lớp 
học

Thể 
chất

x HĐG HĐG HĐG

59 Biết tết sợi đôi  Đan tết sợi đôi  Chơi theo ý 
thích, HĐG:  Tết 
tóc, đan nóng 
đôi..

 Lớp Lớp 
học

Thể 
chất

x HĐG HĐG HĐG

66 Kể được tên 
một số thức ăn 
cần có trong 
bữa ăn hàng 
ngày

 Tên một số 
thức ăn trong 
bữa ăn hàng 
ngày

 Đoán tên một số 
món ăn trong bữa 
ăn hàng ngày

 Lớp Lớp 
học

Thể 
chất

x VS-AN VS-AN VS-AN

87 Biết gọi người 
lớn khi gặp một 
số trường hợp 
khẩn cấp,giúp 
đỡ khi bị lạc và 
cung cấp được 
một số thông 
tin để hỗ trợ 
tìm người thân

 Một số trường 
hợp khẩn cấp 
(cháy, có 
người rơi 
xuống nước, 
ngã chảy 
máu,..)
Tên và số điên 
thoại của người 
thân. Địa chỉ 
gia đình

Hoạt động giả 
định một số tình 
huống như: Cháy, 
đuối nước, ngã, 
chảy máu.
Biết gọi người 
giúp đỡ khi bị lạc, 
nói được tên bố 
mẹ, số điện thoại 
hoặc số nhà

 Lớp Lớp 
học

Thể 
chất

x HĐC HĐC HĐC
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CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh 

3

Tt

 

Mục tiêu  chủ 
đề

Phát 
triển 
CT

Nội dung chủ 
đề

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên 
học liệu
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điể
m tổ 
chức
 

Thuộc 
lĩnh 
vực
 

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi
 

Ngôi 
nhà của 

bé

Gia 
Đình bé 

yêu

Đồ 
Dùng 
GĐ 

 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
96 Biết một số đặc 

điểm nổi bật và 
cách sử dụng 
đồ dùng, đồ 
chơi quen thuộc

 Đặc điểm nổi 
bật, công dụng, 
cách sử dụng 
đồ dùng, đồ 
chơi

 
Tiết học: Tìm 
hiểu một số kiểu 
nhà

 https://w
ww.yout
ube
.com/wat
ch?v=63
G
_HS5nBs
o

Lớp Lớp 
học

Nhận 
thức

x HĐH

97 Biết được mối 
liên hệ đơn 
giản giữa đặc 
điểm cấu tạo 
với cách sử 
dụng của đồ 
dùng/ đồ chơi 
quen thuộc

 Mối liên hệ 
đơn giản giữa 
đặc điểm cấu 
tạo với cách sử 
dụng của đồ 
chơi/đồ dùng 
quen thuộc

HĐC: Trò chuyện 
về mối  liên hệ 
đơn giản giữa đặc 
điểm cấu tạo với 
cách sử dụng của 
đồ chơi/đồ dùng 
quen thuộc

 Lớp Lớp 
học

Nhận 
thức

x  HĐC
 

99 Biết phân loại 
đồ dùng, đồ 
chơi theo 1-2 
dấu hiệu

 Phân loại đồ 
dùng, đồ chơi 
theo 1-2 dấu 
hiệu

HĐG:  Phân loại 
so sánh 2-3 loại 
đồ vật

  Lớp 
học

Nhận 
thức

x HĐG HĐG HĐG

126 Quan tâm đến 
số lượng và biết 
đếm trên các 
đối tượng giống 
nhau, đếm đến 

Đếm trên đối 
tượng trong 
phạm vi 5 và 
đếm theo khả 
năng

HĐH: Số 3 tiết 1 Lớp 
học

Nhận 
thức

HĐH
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CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh 

3

Tt

 

Mục tiêu  chủ 
đề

Phát 
triển 
CT

Nội dung chủ 
đề

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên 
học liệu
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điể
m tổ 
chức
 

Thuộc 
lĩnh 
vực
 

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi
 

Ngôi 
nhà của 

bé

Gia 
Đình bé 

yêu

Đồ 
Dùng 
GĐ 

5 và đếm theo 
khả năng

130 Có khả năng 
nhận biết ý 
nghĩa các con 
số được sử 
dụng trong 
cuộc sống hằng 
ngày

 Nhận biết ý 
nghĩa các con 
số được sử 
dụng trong 
cuộc sống hằng 
ngày (số nhà, 
biển số xe…)

 Nhận biết ý 
nghĩa các con số 
được sử dụng 
trong cuộc sống 
hằng ngày (số 
nhà, biển số xe…)

 Lớp Lớp 
học

Nhận 
thức

x  HĐC   

134 Nhận ra được 
quy tắc sắp xếp 
của 3 đối tượng 
(ABC, AAB, 
ABB) và tiếp 
tục thực hiện 
sao chép lại 

 So sánh, phát 
hiện quy tắc 
sắp xếp và sắp 
xếp theo quy 
tắc (ABC, 
AAB, ABB)

 HĐH: Sắp xếp 
theo qui tắc ABC 
HĐNT: Ai cao 
hơn

 Lớp Lớp 
học

Nhận 
thức

x HĐH

140 Tìm hiểu các 
vật liệu khác 
nhau để tạo ra 
các hình đơn 
giản

 Tìm hiểu các 
vật liệu khác 
nhau để tạo ra 
các hình đơn 
giản

HĐH: Tiết học: 
Tìm hiểu nguyên 
vật liệu làm cái 
bát

 Lớp Lớp 
học

Nhận 
thức

x   HĐH+
HĐG

141 Có khả năng 
chắp ghép các 

 Sử dụng các 
vật liệu khác 

TC: Chắp ghép 
hình

 Lớp Lớp 
học

Nhận 
thức

x HĐG HĐG HĐG
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CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh 

3

Tt

 

Mục tiêu  chủ 
đề

Phát 
triển 
CT

Nội dung chủ 
đề

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên 
học liệu
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điể
m tổ 
chức
 

Thuộc 
lĩnh 
vực
 

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi
 

Ngôi 
nhà của 

bé

Gia 
Đình bé 

yêu

Đồ 
Dùng 
GĐ 

hình hình học 
để tạo thành 
các hình mới 
theo ý thích và 
theo yêu cầu

nhau để tạo ra 
các hình đơn 
giản

HĐH: Những 
người thân trong 
gia đình bé

 Lớp Lớp 
học

Nhận 
thức

HĐC  148 Nói được họ 
tên, công việc 
của bố mẹ, 
những người 
thân trong gia 
đình và công 
việc của họ. 
Một số nhu cầu 
của gia đình. 
Địa chỉ gia đình

 Họ tên, công 
việc của bố 
mẹ, những 
người thân 
trong gia đình 
và công việc 
của họ. Một số 
nhu cầu của 
gia đình. Địa 
chỉ gia đình

Hoạt động: Nói 
được họ tên, công 
việc của người 
thân và nói được 
địa chỉ gia đình

https://w
ww.yout
ube
.com/wat
ch?v=Qb
houZjM
Wl4

Lớp Lớp 
học

Nhận 
thức

x

 HĐC  

154 Kể được tên và 
nói được đặc 
điểm của một 
số ngày lễ hội: 
Ngày khai 
giảng, tết trung 
thu, ngày 
20/10, 20/11, 
22/12, tết 

 Tên và đặc 
điểm của một 
số ngày lễ hội

Ngày quốc tế phụ 
nữ 20/10

 Lớp Lớp 
học

Nhận 
thức

x   HĐC
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CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh 

3

Tt

 

Mục tiêu  chủ 
đề

Phát 
triển 
CT

Nội dung chủ 
đề

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên 
học liệu
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điể
m tổ 
chức
 

Thuộc 
lĩnh 
vực
 

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi
 

Ngôi 
nhà của 

bé

Gia 
Đình bé 

yêu

Đồ 
Dùng 
GĐ 

nguyên đán, 
ngày 8/3,ngày 
sinh nhật Bác 
Hồ. Một số lễ 
hội: Lễ hội Đền 
Từ Lương 
Xâm, Lễ hội 
hoa Phượng đỏ, 
lễ hội chọi trâu

156 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
159 Có khả năng 

nghe hiểu và 
làm theo được 
2, 3 yêu cầu 
liên tiếp

 Nghe hiểu và 
làm theo được 
2, 3 yêu cầu 
liên tiếp

HĐC: Trẻ có khả 
năng nghe hiểu và 
làm theo yêu cầu

 Lớp Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

x HĐC

Nghe  kể chuyện : 
Cả nhà làm việc
- Gấu con chia 
quà

 Lớp Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

HĐC   HĐC160 Có khả năng 
nghe hiểu nội 
dung truyện kể, 
truyện đọc phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực 
hiện

 Nghe hiểu nội 
dung truyện 
kể, truyện đọc 
phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

HĐH : Bông hoa 
cúc trắng

https://w
ww.yout
ube
.com/wat
ch?v=Pi2
y

Lớp Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

x

 HĐC  
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CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh 

3

Tt

 

Mục tiêu  chủ 
đề

Phát 
triển 
CT

Nội dung chủ 
đề

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên 
học liệu
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điể
m tổ 
chức
 

Thuộc 
lĩnh 
vực
 

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi
 

Ngôi 
nhà của 

bé

Gia 
Đình bé 

yêu

Đồ 
Dùng 
GĐ 

M4GvX7
s

HĐC:  kể chuyện  
: “Tích chu”

 Lớp Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

 HĐH  
 

Truyện : Con yêu 
mẹ lắm

 Lớp Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

 HĐC  
 

161 Có khả năng 
nghe hiểu các 
bài hát, bài thơ, 
ca dao, đồng 
dao, tục ngữ, 
câu đố, hò, vè 
phù hợp với độ 
tuổi và chủ đề 
thực hiện

 Nghe các bài 
hát, bài thơ, ca 
dao, đồng dao, 
tục ngữ, câu 
đố, hò, vè phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực 
hiện

Công cha nghĩa 
mẹ

 Lớp Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

x ĐTT ĐTT ĐTT

166 Sử dụng được 
các từ chỉ sự 
vật, hoạt động, 
đặc điểm

 Sử dụng các từ 
chỉ sự vật, hoạt 
động, đặc điểm

HĐNT: Trẻ sử 
dụng các từ chỉ sự 
vật, hoạt động, 
đặc điểm của một 
số loại đồ dùng, 
cây xanh,…

 Lớp Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

x HĐNT HĐNT HĐNT

169 Có khả năng 
đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, 

 Đọc thuộc bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao phù 

HĐH: Bài thơ : 
Thăm nhà bà

https://yo
utu.be/o6
OFcmV
QYNc?si

Lớp Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

x HĐH+
HĐC
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CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh 

3

Tt

 

Mục tiêu  chủ 
đề

Phát 
triển 
CT

Nội dung chủ 
đề

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên 
học liệu
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điể
m tổ 
chức
 

Thuộc 
lĩnh 
vực
 

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi
 

Ngôi 
nhà của 

bé

Gia 
Đình bé 

yêu

Đồ 
Dùng 
GĐ 

=tnwNN
kO6y8tX
h8tk

Bài thơ "Đồ đạc 
trong nhà"  

 Lớp Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

   HĐH
 

đồng dao phù 
hợp độ tuổi và 
chủ đề thực 
hiện. 

hợp độ tuổi và 
chủ đề thực 
hiện

HĐC: Thơ:  Bông 
hoa cúc trắng 

 https://y
outu.be/
OAr2kQ
ViJKU?s
i=sASlbb
Ej9j-
xXn6R

Lớp Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

  HĐC

180 Có khả năng 
nhận ra kí hiệu 
thông thường 
trong cuộc sống

 Làm quen với 
một số kí hiệu 
thông thường ở 
gia đình, 
trường lớp, nơi 
công cộng

HĐNT: Trò 
chuyện sáng

 Lớp Lớp 
học

Ngôn 
ngữ

x ĐTT ĐTT ĐTT

182 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
185 Nói được tên, 

tuổi, giới tính 
của bản thân, 
tên bố, mẹ.

 Tên, tuổi, giới 
tính của bản 
thân, tên bố, 
mẹ.

HĐH: Tiết SEL
Mẹ yêu của bé

 Lớp Lớp 
học

TCK
NXH

x  HĐH  

Quét nhà   HĐC 
Lau sàn nhà   HĐC  

189 Cố gắng thực 
hiện công việc 
đơn giản được 

 Trải nghiệm 
thực tế:  xếp 
dọn đồ dùng Gấp quần áo  

Lớp Lớp 
học

TCK
NXH

x

  HĐC  
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CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh 

3

Tt

 

Mục tiêu  chủ 
đề

Phát 
triển 
CT

Nội dung chủ 
đề

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên 
học liệu
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điể
m tổ 
chức
 

Thuộc 
lĩnh 
vực
 

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi
 

Ngôi 
nhà của 

bé

Gia 
Đình bé 

yêu

Đồ 
Dùng 
GĐ 

Gấp chăn nhỏ    HĐG HĐG
Hoa quả dầm    

giao đồ chơi, trực 
nhật

Nhặt rau  HĐG HĐG  
197 Thực hiện được 

một số quy 
định ở lớp, gia 
đình và nơi 
công cộng phù 
hợp độ tuổi và

 Thực hiện một 
số quy định ở 
lớp và gia 
đình: Dọn dẹp 
và sắp xếp đồ 
dùng, sau khi 
chơi cất đồ 
chơi vào nơi 
quy định, giờ 
ngủ không làm 
ồn, vâng lời 
ông bà, bố mẹ

Dạy trẻ sử dụng 
an toàn đồ dùng 
trong gia đình

 Lớp Lớp 
học

TCK
NXH

x   HĐC
 

198 Có khả năng 
tự làm được 
một số việc đơn 
giản trong sinh 
hoạt hàng 
ngày

x Tự làm một số 
việc đơn giản 
hàng ngày

Hoạt động tự 
phục vụ

 Lớp Lớp 
học

TCK
NXH

 VS-AN VS-AN VS-AN

204 Biết phân biệt 
hành vi  " 
đúng" - " sai", " 

 Phân biệt hành 
vi" đúng" - " 
sai", " tốt" - " 

 Hành vi đúng - 
sai khi sử dụng 
tiết kiệm điện

 Lớp Lớp 
học

TCK
NXH

x   HĐC
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CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh 

3

Tt

 

Mục tiêu  chủ 
đề

Phát 
triển 
CT

Nội dung chủ 
đề

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên 
học liệu
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điể
m tổ 
chức
 

Thuộc 
lĩnh 
vực
 

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi
 

Ngôi 
nhà của 

bé

Gia 
Đình bé 

yêu

Đồ 
Dùng 
GĐ 

tốt" - " xấu" xấu" 
205 Biết yêu mến, 

quan tâm đến 
người thân 
trong gia đình.

 Yêu mến, quan 
tâm đến người 
thân trong gia 
đình

Biết yêu mến, 
quan tâm đến 
người thân trong 
gia đình.

 Lớp Lớp 
học

TCK
NXH

x ĐTT ĐTT  ĐTT

210 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
212 Chăm chú lắng 

nghe, và hưởng 
ứng cảm xúc( 
hát theo, vỗ tay, 
nhún nhảy, lắc 
lư, thể hiện 
động tác minh 
họa) theo bài 
hát, bản nhạc; 
thích nghe đọc 
thơ, đồng dao, 
ca dao, tục ngữ; 
thích nghe kể 
câu chuyện phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực 
hiện

 Nghe bài hát, 
bản nhạc; thơ, 
đồng dao, ca 
dao, tục ngữ; 
kể chuyện phù 
hợp với độ tuổi 
và chủ đề thực 
hiện

HĐC: Trẻ chăm 
chú lắng nghe và 
hưởng ứng cảm 
xúc theo giai điệu 
tiết tấu cảu bài 
hát, thơ, đồng dao

 Lớp Lớp 
học

TCK
NXH

x HĐC

216 Có khả năng  Hát đúng giai DH: Cả nhà  https://y
outu.be/

Lớp Lớp Thẩm x  HĐH+  
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CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh 

3

Tt

 

Mục tiêu  chủ 
đề

Phát 
triển 
CT

Nội dung chủ 
đề

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên 
học liệu
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điể
m tổ 
chức
 

Thuộc 
lĩnh 
vực
 

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi
 

Ngôi 
nhà của 

bé

Gia 
Đình bé 

yêu

Đồ 
Dùng 
GĐ 

thương nhau Va-
uXsyRps
g?si=Lt8
6h6PO7b
TsFLAZ

học mỹ HĐC  

DH : Nhà của tôi  https://y
outu.be/_
-
NppGIT3
J8?si=M
uILCYXj
BfCrm3o
2

Lớp Lớp 
học

Thẩm 
mỹ

 HĐH+
HĐC

  

hát đúng giai 
điệu, lời ca, hát 
rõ lời và thể 
hiện sắc thái 
của bài hát qua 
giọng hát, nét 
mặt, điệu bộ…

điệu, lời ca và 
thể hiện sắc 
thái, tình cảm 
của bài hát

HĐC : Mẹ đi 
vắng

 Lớp Lớp 
học

Thẩm 
mỹ

  HĐC

VĐ bài " Nhà của 
tôi"

 Lớp Lớp 
học

Thẩm 
mỹ

 HĐC   217 Có khả năng 
vận động nhịp 
nhàng theo 
nhịp điệu các 
bài hát, bản 
nhạc với các 
hình thức (vỗ 
tay theo nhịp, 
tiết tấu, múa)

 Vận động nhịp 
nhàng theo giai 
điệu, nhịp điệu 
của các bài hát, 
bản nhạc phù 
hợp với chủ đề, 
độ tuổi

 VĐ múa bài " 
Múa  cho mẹ 
xem"

 Lớp Lớp 
học

Thẩm 
mỹ

x

  HĐC
 

Vẽ người thân gia 
đình bé

 Lớp Lớp 
học

Thẩm 
mỹ

HĐG  
 

219 Biết vẽ phối 
hợp các nét 
thẳng, xiên 

 Vẽ phối hợp 
các nét thẳng, 
xiên ngang, HĐH:Dự án làm  Lớp Lớp Thẩm 

x

  HĐH
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CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH"
Nhánh

1
Nhánh

2
Nhánh 

3

Tt

 

Mục tiêu  chủ 
đề

Phát 
triển 
CT

Nội dung chủ 
đề

Hoạt động chủ đề
 

Nguyên 
học liệu
 

Phạ
m vi 
thực 
hiện

Địa 
điể
m tổ 
chức
 

Thuộc 
lĩnh 
vực
 

MT 
- 
ND 
cốt 
lõi
 

Ngôi 
nhà của 

bé

Gia 
Đình bé 

yêu

Đồ 
Dùng 
GĐ 

cái bát học mỹngang, cong 
tròn tạo thành 
bức tranh có 
màu sắc và bố 
cục

cong tròn tạo 
thành bức 
tranh có màu 
sắc và bố cục

 Vẽ ngôi nhà  Lớp Lớp 
học

Thẩm 
mỹ

 HĐG  
 

220 Biết xé, cắt 
theo đường 
thẳng, đường 
cong… và dán 
thành sản phẩm 
có màu sắc, bố 
cục

  Xé, cắt theo 
đường thẳng, 
đường cong… 
và dán thành 
sản phẩm có 
màu sắc, bố 
cục

Cắt dán : Ngôi 
nhà

 Lớp Lớp 
học

Thẩm 
mỹ

x  HĐH   

221 Biết làm lõm, 
dỗ bẹt, bẻ loe, 
vuốt nhọn, uốn 
cong đất nặn để 
nặn thành sản 
phẩm có nhiều 
chi tiết

 Làm lõm, dỗ 
bẹt, bẻ loe, 
vuốt nhọn, uốn 
cong đất nặn 
để nặn thành 
sản phẩm có 
nhiều chi tiết

 Nặn đồ dùng gia 
đình

 Lớp Lớp 
học

Thẩm 
mỹ

x  HĐG
 

228 Có khả năng tự 
chọn dụng cụ, 
vật liệu để tạo 
ra sản phẩm 
theo ý thích

 Tự chọn dụng 
cụ, nguyên vật 
liệu để tạo ra 
sản phẩm theo 
ý thích

HĐH: làm ngôi 
nhà bằng cốc  
giấy 

 Lớp Lớp 
học

Thẩm 
mỹ

x HĐH HĐG
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Tổng số 27 26 27

Lĩnh vực thể chất 8 8 7

Lĩnh vực nhận thức 4 4 5

Lĩnh vực ngôn ngữ 6 6 6

Lĩnh vực TCKNXH 3 5 6

 
 Chia theo lĩnh vực
 
 

- Lĩnh vực thẩm mỹ 6 3 3
Tổng số  

     33 34 35

Trong đó : -Đón trả trẻ  3 3 3

ĐTT+HĐG 0 0 0

ĐTT +HĐC 0 0 0
               - Thể dục sáng 1 1 1
             - Hoạt động góc 8 7 8
HĐH+ HĐG 1 1 2
HĐG+ HĐC 0 0 0

   - Hoạt động ngoài trời 4 3 4
HĐH+ HĐNT 1 1 1
HĐC+HĐNT 0 0 0
           - Vệ sinh - ăn ngủ 2 2 2
VS - ăn ngủ+Đón trả trẻ 0 0 0
          - Hoạt động chiều 8 8 8
HĐH+HĐC 2 3 1
    - Thăm quan dã ngoại 0 0 0

Cộng nội dung hoạt 
động phân bổ vào 
nhánh chủ đề 

 
 
 
  

 Chía theo hoạt động trong chế độ 
sinh hoạt
 
 
 
 

                 -  Lễ hội 0 0 0
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             - Hoạt động học 5 5 5
Giờ thể chất 1 1 1

Giờ nhận 
thức 1 1 1

Giờ ngôn 
ngữ 1 1 1

Giờ 
TCKNXH 0 1 0

Chia cụ thể 
hoạt động 

học

Giờ thẩm 
mỹ 2 1 1

II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

Tên chủ đề nhánh Số tuần 
thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách Ghi chú về sự điều 

chỉnh (nếu có)
Ngôi nhà gia đình bé 1 Từ 6/10 đến 10/10 Nguyễn Thị Tuyết

Gia đình thân yêu 1 Từ 13/10 đến 17/10 Nguyễn Thị Nhinh
Đồ dùng gia đình 1 Từ 20/10 đến  24/10 Nguyễn Thị Tuyết

III.CHUẨN BỊ:
Nhánh  1 “Ngôi nhà gia đình bé ” Nhánh 2 “Gia đình thân yêu” Nhánh 3 “Đồ dùng gia đình”

Giáo viên - Xây dựng kế hoạch bài soạn chủ đề 
nhánh
- Tạo môi trường mở  theo chủ đề đang 
thực hiện.
+ Xây dựng các góc chơi, nội dung 
chơi. 
+ Chuẩn bị một số hình ảnh về ngôi 
nhà gia đình bé ở.
+ Yêu cầu phụ huynh cho trẻ trò 

- Xây dựng kế hoạch bài soạn chủ đề 
nhánh
- Tạo môi trường theo chủ đề
+ Xây dựng các góc chơi, nội dung 
chơi. 
+ Chuẩn bị một số tranh lô tô, hình ảnh 
về gia đình của bé
+ Yêu cầu phụ huynh trò chuyện cùng 
trẻ về những người thân trong gia đình

- Xây dựng kế hoạch bài soạn chủ đề 
nhánh
- Tạo môi trường theo chủ đề
+ Xây dựng các góc chơi, nội dung 
chơi.
+ Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền  
về chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng cho các tiết học 
trong chủ đề
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Nhánh  1 “Ngôi nhà gia đình bé ” Nhánh 2 “Gia đình thân yêu” Nhánh 3 “Đồ dùng gia đình”
chuyện cùng trẻ về một số kiểu nhà.
+ Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền  
về chủ đề: Bài hát,bài thơ,câu chuyện
- Chuẩn bị đồ dùng cho các tiết học 
trong chủ đề

+ Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền  
về chủ đề: Bài hát,bài thơ,câu chuyện
- Chuẩn bị đồ dùng cho các tiết học 
trong chủ đề

+ Chuẩn bị một số hình ảnh, tranh ảnh 
về đồ gia đình
+ Tranh chuyện về chủ đề
+ Chuẩn bị các nội dung tuyên truyền  
về chủ đề: Bài hát,bài thơ,câu 
chuyện,...

- Chuẩn bị các điều kiện về vệ sinh 
chăm sóc: Nước uống, vệ sinh sắp xếp 
phòng nhóm
- Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo  
dục trẻ trong lớp

- Chuẩn bị các điều kiện về vệ sinh 
chăm sóc: Nước uống, vệ sinh sắp xếp 
phòng nhóm
- Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo  
dục trẻ trong lớp

- Chuẩn bị các điều kiện về vệ sinh 
chăm sóc: Nước uống, vệ sinh sắp xếp 
phòng nhóm
- Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo  
dục trẻ trong lớp

- Duyệt nội dung chuyên môn, kế 
hoạch bài soạn
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch hoạt động, 
tạo môi trường theo chủ đề

- Duyệt nội dung chuyên môn, kế hoạch 
bài soạn
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch hoạt động, 
tạo môi trường theo chủ đề

- Duyệt nội dung chuyên môn, kế 
hoạch bài soạn
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch hoạt 
động, tạo môi trường theo chủ đề

Nhà trường

-  Tư vấn, góp ý hình thức, kế hoạch chăm sóc trẻ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên tổ chức tốt các hoạt động phù hợp cho trẻ.

Phụ huynh

- Ủng hộ nguyên học liệu thực hiện chủ 
đề
- Cùng con tìm hiểu về chủ đề đang 
thực hiện: Ngôi nhà gia đình bé

- Ủng hộ nguyên học liệu thực hiện chủ 
đề
- Cùng con tìm hiểu về chủ đề đang 
thực hiện: Gia đình thân yêu,trò chuyện 
về công việc của các thành viên trong 
gia đình

- Ủng hộ nguyên học liệu thực hiện 
chủ đề.
- Cùng con tìm hiểu về chủ đề đang 
thực hiện: Đồ dùng gia đình
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Nhánh  1 “Ngôi nhà gia đình bé ” Nhánh 2 “Gia đình thân yêu” Nhánh 3 “Đồ dùng gia đình”

Trẻ
- Đi học đúng giờ đảm bảo chế độ sinh 
hoạt hàng ngày
- Tích cực tham gia các hoạt động.

- Đi học đúng giờ đảm bảo chế độ sinh 
hoạt hàng ngày
- Tích cực tham gia các hoạt động.

- Đi học đúng giờ đảm bảo chế độ 
sinh hoạt hàng ngày
- Tích cực tham gia các hoạt động.

IV.KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNGTOÀN CHỦ ĐỀ:

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

2 Đón trả trẻ

- Trao đổi, tuyên truyền với phụ huynh về tình hình sức khỏe, học tập của con, sưu tầm các bài thơ, truyện, 
bài hát về chủ đề để tạo mã mã QR để phụ huynh kết hợp dạy con cùng cô..
- Trò chuyện cùng trẻ về nội dung chủ đề mới.
- Cho trẻ xem tranh ảnh về  chủ đề.
- Nghe bài hát,bài thơ,câu truyện về chủ đề:  Cả nhà thương nhau,nhà của tôi,mẹ và cô,…
- Cô hướng dẫn trẻ cách nhận biết một số kí hiệu thông thường trong cuộc sống như: Số nhà
- Tự lựa chọn đồ chơi/ trò chơi theo ý thích
- Cử chỉ, lời nói lịch sự, lễ phép trong giao tiếp
- Dạy trẻ biết quan tâm , giúp đỡ bạn
- Tuyên truyền phụ huynh phối hợp thực hiện dự án Steam: Ủng hộ nguyên liệu, cung cấp kiến thức cho 
trẻ, dự xem sản phẩm của trẻ.
- Tuyên truyền về sản phẩm của dự án 
- Cho trẻ xem tranh ảnh và trò chuyện với trẻ về chủ đề đang thực hiện.
Sel: Trẻ nói và thể hiện cảm xúc, tình cảm của mình đối với người thân trong gia đình: Ông bà, Bố mẹ, 
anh chị em… Dạy trẻ cách chào hỏi lễ phép khi gặp mọi người

Thể dục sáng 
- Tập kết hợp dụng cụ  thể dục: vòng thể dục
- Tay: Đưa 2 tay ra trước, gập khủy tay
- Lưng, bụng: Nghiêng người sang hai bên 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

- Chân: Đứng một chân nâng cao gập gối
- Bật: Bật lên phía trước

Nhánh 
1

Từ  
6/10 
đến 

10/10

Thứ 2: 
PTNT

Các kiểu nhà

Thứ 3: 
PTTC

 “Bò bằng bàn tay 
và bàn chân giữa 2 
đường kẻ rộng 
40cm, dài 3-4m”

Thứ 4: 
PTTM

DH: Nhà của tôi

Thứ 5: 
PTNN

Tích hợp SEL
Thơ: Thăm nhà bà                                                           

Thứ 6: 
PTTM

Cắt dán ngôi nhà.

Nhánh 
2

Từ 
13/10 
đến 

17/10

Thứ 2: 
PTTC-KNXH

Tiết học SEL: Mẹ 
yêu của bé

Thứ 3:
  PTTC

Đi bước lùi liên 
tiếp khoảng 3m

Thứ 4: 
PTNT

Sắp xếp theo qui 
tắc ABC

Thứ 5: 
PTNN

Tích hợp SEL
Truyện: " Tích Chu" 

Thứ 6: 
PTTM

Làm ngôi nhà bằng 
cốc giấy .3

Hoạt 
động 
học

Nhánh 
3

Từ 
20/10 
đến  

24/10

Thứ 2: 
PTNT

Tìm hiểu nguyên 
liệu làm cái bát 

Thứ 3: 
PTTC

Chạy thay đổi 
hướng theo vật 

chuẩn (3-4 điểm 
zic zắc)

Thứ 4: 
PTNT

    Số 3 tiết 1

Thứ 5: 
PTNN

Thơ: Đồ đạc trong 
nhà

Thứ 6: 
PTTM

Dự án STEAM
Dự án: Làm cái bát 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

4

Hoạt 
động 
ngoài 
trời

Nhánh 
1

Từ  
6/10 
đến 

10/10

Thứ 2: 
HĐNT

- Trò chuyện về 
một số kiểu nhà
- TCVĐ: -Trò chơi 
kéo co, nhẩy dây, 
đá cầu
- Chơi ở KV1 sân 
trường: Chơi trên 
sa hình ATGT
- Lồng ghép SEL: 
Trẻ vui vẻ khi chơi 
cùng bạn và chơi 
đoàn kết

Thứ 3: 
HĐNT

Quan sát: Thời tiết
- TCVĐ: - Các trò 
chơi ném chai, ném 
cầu, ném bóng, 
chui qua cổng
- Chơi tự chọn
Lồng ghép SEL: 
Tinh tần đồng đội 
kiên trì dẻo dai 

Thứ 4: 
HĐNT

- Trò chuyện về 
công dụng cũng 
như nguyên liệu 
làmg nên ngôi 
nhà.
- TCVĐ: - Chơi 
một số trò chơi vẽ 
trên sân
* Chơi Sa hình 
ATGT
Lồng ghép SEL: 
Hợp tác khi làm 
theo nhóm.

Thứ 5: 
HĐNT

- Quan sát: trường 
mầm non
- TCVĐ : -Đọc sách 
truyện, làm tranh, 
chơi tự do
- Chơi Khu phòng 
thể chất Góc sách
Lồng ghép Sel: Trẻ 
tự tin thực hành hoạt 
động cùng bạn

Thứ 6: 
HĐNT

 - Quan sát: Theo ý 
thích
- TCVĐ: Rồng rắn 
lên mây 
- Chơi tự do

• Lồng ghép SEL: 
Vui vẻ khi chơi 
cùng bạn, không 
cáu giận khi bị  bắt
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

Nhánh 
2

Từ 
13/10 
đến 

17/10

Thứ 2: 
HĐNT

- Quan sát:  Góc 
thiên nhiên 
- TCVĐ: -Chơi 
một số trò chơi vẽ 
trên sân
- Chơi ở :Khu vận 
động cửa 2 lớp 3 
tuổi khu A

• SEL: Hợp tác khi 
vẽ cùng bạn – chia 
sẻ không gian

•

Thứ 3: 
HĐNT

- Quan sát: Cây vú 
sữa
- TCVĐ: - Các trò 
chơi ném chai, ném 
cầu, ném bóng, 
chui qua cổng
- Chơi tự chọn

• Giáo dục: Rèn tính 
kỷ luật, đoàn kết , 
không tách rời ra 
khỏi nhóm

•

Thứ 4: 
. HĐNT

- Quan sát:  Cây 
mẫu đơn
- TCVĐ: - Chơi 
một số trò chơi vẽ 
trên sân
* Chơi Sa hình 
ATGT
Lồng ghép SEL: 
Hợp tác khi làm 
theo nhóm 2–3 
bạn

Thứ 5: 
HĐNT

- Quan sát: Vườn 
trường
- TCVĐ : -Đọc sách 
truyện, làm tranh, 
chơi tự do
- Chơi Khu phòng 
thể chất Góc sách

• Lồng ghép SEL: Hợp 
tác nhóm – chia sẻ 
nhiệm vụ

Thứ 6: 
HĐNT

- Quan sát: Thời 
tiết
- TCVĐ: Bánh xe 
quay 
- Chơi tự do
Lồng ghép SEL: 
Trẻ vui vẻ khi chơi 
cùng bạn và chơi 
đoàn kết

Nhánh 
3

Từ 
20/10 
đến  

24/10

Thứ 2: 
HĐNT

- Quan sát: Thời 
tiết 
- TCVĐ: -Trò chơi 
kéo co, nhẩy dây, 
đá cầu
- Chơi ở KV1 sân 
trường

• SEL: Lắng nghe – 
tôn trọng vai trò 
của người khác

Thứ 3: 
HĐNT

- Quan sát: Vườn 
trường
- TCVĐ: Bịt mắt 
bắt dê
- Chơi tự chọn
Lồng ghép SEL: 
Trẻ vui vẻ khi chơi 
cùng bạn và chơi 
đoàn kết

Thứ 4: 
HĐNT

- Trò chuyện 
công việc của cô 
giáo
- TCVĐ: -Trò 
chơi kéo co, nhẩy 
dây, đá cầu
- Chơi ở KV1 sân
 trường

• SEL: Ra quyết 
định có trách 

Thứ 5: 
HĐNT

 - Quan sát: cây xoài
- TCVĐ : -Đọc sách 
truyện, làm tranh, 
chơi tự do
- Chơi Khu phòng 
thể chất Góc sách

• SEL: Hợp tác cùng 
bạn – chia sẻ không 
gian chơi chung

Thứ 6: 
HĐNT

 - Quan sát: Theo ý 
thích
- TCVĐ: - Các trò 
chơi ném chai, ném 
cầu, ném bóng, 
chui qua cổng
- Chơi tự do
SEL: Hào hứng, 
háo hứng, phấn 
khởi cùng chuẩn bị 
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Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

nhiệm – tư duy 
phản biện

cho ngày hội

5 Vệ sinh, ăn, 
ngủ

- Trẻ biết tự làm một số việc đơn giản tự phục vụ: 
+ Trẻ biết cách gấp chăn khi ngủ dậy cùng cô.
+ Biết sử dụng bát, thìa đúng cách, tập quét nhà.
+ Lao động phục vụ: Kê bàn, ghế, xếp chia thìa,…
+ Đoán tên một số món ăn hàng ngày.

Nhánh 
1

Từ  
6/10 
đến 

10/10

-  Hoạt động giả 
định một số tình 
huống như: Cháy, 
đuối nước, ngã,  
chảy máu.
Biết gọi người giúp 
đỡ khi bị lạc, nói 
được tên bố mẹ, số 
điện thoại hoặc số 
nhà
- Nghe truyện:  
Bông hoa cúc trắng

-  Nhận biết ý 
nghĩa các con số 
được sử dụng trong 
cuộc sống hằng 
ngày (số nhà, biển 
số xe…)
-  Thơ: Thăm nhà 
bà

-  Trẻ chăm chú 
lắng nghe và 
hưởng ứng cảm 
xúc theo giai điệu 
tiết tấu cảu bài 
hát, thơ, đồng dao 
-  Hát: Cả nhà 
thương nhau,nhà 
của tôi

 - Trò chuyện về các 
nguyên liệu làm nên 
ngôi nhà.
- Nghe Truyện : Con 
yêu mẹ lắm

- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần. 
Thưởng bé ngoan.

6
Hoạt 
động 
chiều

Nhánh 
2

Từ 
13/10 
đến 

17/10

-  Nói được họ tên, 
công việc của 
người thân và nói 
được địa chỉ gia 
đình 
- Nghe truyện: Cả 
nhà làm việc

-  Hoạt động giả 
định một số tình 
huống như: Cháy, 
đuối nước, ngã,  
chảy máu.
Biết gọi người giúp 
đỡ khi bị lạc, nói 
được tên bố mẹ, số 

-  Những người 
thân trong gia 
đình bé 
- Thơ: Em yêu 
nhà em
- Hát: Cả nhà 
thương nhau

- Trải nghiệm: gấp 
quần áo 
- Nghe truyện:  Gấu 
con chia quà

-Liên hoan văn 
nghệ.
- Thưởng bé 
ngoan.
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V.KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHI TIẾT:

Phân phối vào các ngày trong tuần
tt Hoạt động

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Ghi chú

điện thoại hoặc số 
nhà
- Nghe truyện:  
“Tích chu”

Nhánh 
3

Từ 
20/10 
đến  

24/10

-    Trò chuyện về 
mối  liên hệ đơn 
giản giữa đặc điểm 
cấu tạo với cách sử 
dụng của đồ 
chơi/đồ dùng quen 
thuộc 
Nghe  kể chuyện :
- Gấu con chia qùa

-   Trẻ có khả năng 
nghe hiểu và làm 
theo yêu cầu
Nghe  kể chuyện :
 -Cả nhà làm việc

- Trải nghiệm 
thực tế:  Quét nhà
-  Đọc thơ: "Đồ 
đạc trong nhà"

-  Dạy trẻ sử dụng an 
toàn đồ dùng trong 
gia đình
- Hành vi đúng - sai 
khi sử dụng tiết 
kiệm điện
VĐ múa bài " Múa  
cho mẹ xem"

- Liên hoan văn 
nghệ cuối tuần. 
Thưởng bé ngoan.
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
N1: N2: N3: 

1. Góc phân 
vai

1/ Nấu ăn
 + Món ngon 
mỗi ngày.
 

-Trẻ biết lựa chọn thực 
phẩm để mua, có kĩ 
năng chế biến, nấu một 
số  món ăn đơn giản từ 
các loại thực phẩm trẻ 
mua được. Đặt tên cho 
các món ăn.

- Thực hiện công việc: 
+  Mua thực phẩm.
+ Chế biến thực phẩm.
+  Nấu các món ăn.
+ Bày và giới thiệu các món ăn.
+ Phục vụ khách hàng.
+Tập làm món chả nem
+ Nhặt rau
+ Cất dọn đồ chơi ngăn năp gọn 
gàng
SEL: Tôn trọng, lễ phép

- Tạp dề, mũ,  Menu các món 
ăn. Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, 
đĩa, đũa, dao, thớt, máy xay 
sinh tố, ống để giấy, đũa, 
thìa, lọ xúp, dầu ăn, muối, 
bột ngọt, khăn trải bàn. Thực 
phẩm:  tôm, cua, cá, trứng, 
giò, chả nem, thịt, rau, quả...

x

+ Món ngon 
mẹ nấu.

 - Biết bày và giới thiệu 
các món ăn, trang trí 
bàn ăn, giao tiếp, phục 
vụ khách hàng.
- Biết thực hiện công 
việc được giao, biết tôn 
trọng và hợp tác, chấp 
nhận trong khi chơi.

 +  Nấu các món ăn.
+ Bày và giới thiệu các món ăn.
+ Phục vụ khách hàng.
+Tập làm món trứng rán
+ Luộc rau
+ Cất dọn đồ chơi ngăn năp gọn 
gàng

- Tạp dề, mũ,  Menu các món 
ăn. Bộ nấu ăn: Nồi, bát, thìa, 
đĩa, đũa, dao, thớt, máy xay 
sinh tố, ống để giấy, đũa, 
thìa, lọ xúp, dầu ăn, muối, 
bột ngọt, khăn trải bàn. Thực 
phẩm:  tôm, cua, cá, trứng, 
giò, chả nem, thịt, rau, quả...

x

+ Bác cấp     
dưỡng

- Biết bày và giới thiệu 
các món ăn, trang trí 
bàn ăn, giao tiếp, phục 
vụ khách hàng.
- Biết thực hiện công 
việc được giao, biết tôn 
trọng và hợp tác, chấp 
nhận trong khi chơi.

+  Nấu các món ăn cho bé.
+ Bày và giới thiệu các món ăn.
+ Làm món Hoa quả dầm
+ Cất dọn đồ chơi ngăn năp gọn 
gàng

Thực phẩm: Hoa quả , cốc , 
đường sữa tươi, sữa đặc ... 

x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
N1: N2: N3: 

* Bác sĩ

- Bác sĩ tí hon

- Biết thực hiện công 
việc, thao tác của bác 
sĩ, y tá về chăm sóc, 
chữa bệnh mọi người.
- Biết lắng nghe ý kiến, 
nói nhẹ nhàng để dặn 
dò, lịch sự với mọi 
người

- Thực hiện công việc: 
+ Mặc trang phục.
+ Sắp xếp các đồ dùng, dụng cụ.
+ Nhắc bệnh nhân biết xếp hàng 
chờ đến lượt khám.
+ Ghi chép kê đơn, cắt thuốc, mặc 
trang phục của bs.
+ Dặn dò bệnh nhân
SEL: Bình tĩnh, lắng nghe, chủ 
động, quyết đoán

- Trang phục bác sĩ, dụng cụ 
y tế, một số thuốc. 
- Mô hình khám cho bệnh 
nhân, tranh ảnh về một số 
bệnh thường gặp ở người..

x x x

- Bảng giá, tiền, cân.
- Đồ chơi: Các loại đồ dùng 
trong gia đình: Nồi ,ấm, bàn 
là, ti vi, tủ lạnh, ...
- Các loại hoa quả, thực - 
Bánh gato, hoa, mũ sinh 
nhật, quà…

x x x

- Các loại thực phẩm phục vụ 
cho nhu cầu của gia đình, các 
loại đồ dùng giày dép, mũ 
nón

x x

*Bán hàng
- Siêu thị 4B1

- Thực hiện các thao tác: 
+ Sắp xếp, bày hàng cho gọn, đẹp.
+  Mời chào khách hàng.
+ Thỏa thuận giá cả.
+ Lấy đúng hàng cho khách.

SEL: Khả năng nhận biết, hiểu và 
quản lý cảm xúc của bản thân và 
người khác để xây dựng mối quan 
hệ, giao tiếp hiệu quả, giải quyết 
vấn đề và thuyết phục khách hàng 
một cách chân thành - Bánh gato, hoa, mũ sinh 

nhật, quà lưu niệm.
x

- Cửa hàng 
thời trang

- Biết chào mời, cảm 
ơn khách hàng. Biết lấy 
đúng hàng cho khách. 
Biết điều chỉnh cân 
theo số lượng khách 
yêu cầu, biết nói giá 
tiền các mặt hàng.
- Biết điều chỉnh giọng 
nói cho phù hợp với 
ngữ cảnh, tình huống 
và nhu cầu khi giao 
tiếp với khách hàng.
- Trẻ biết sắp xếp đồ 
dùng đồ chơi ngăn nắp, 
gọn gàng.

- Trao đổi với khách về các loại 
trang phục: Đo và cắt may.

Các loại trang phục dành cho 
bố, mẹ,ông bà,anh, chị,...

x

* Gia đình: - Biết đóng vai bố, mẹ, - Đóng vai bố, mẹ, con. - Tranh ảnh về gia đình. x x x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
N1: N2: N3: 

- Đóng vai bố 
mẹ, cách chăm 
sóc con

con và cách giao tiếp, 
xưng hô giữa các thành 
viên trong gia đình. 
- Biết cách chăm sóc 
các con trong gia đình.
- Biết cách tổ chức sinh 
nhật cho mọi người 
trong gia đình.

- Cách chăm sóc các con.
- Tổ chức sinh nhật cho mọi người 
trong gia đình
SEL: Cẩm xúc yêu thương, chia sẻ, 
trân trọng

- Các thao tác chăm sóc con.
- Tranh ảnh về các hoạt động 
tổ chức sinh nhật.

* Xây dựng
- Xây ngôi nhà 
thân yêu

 

- Trẻ sử dụng các 
nguyên liệu, vật liệu để 
xây có bố cục đẹp, hợp 
lý.
- Trẻ tự nhận vai chơi, 
phối hợp cùng nhau để 
tạo nên công trình.
- Trẻ biết cất dọn đồ 
dùng đồ chơi ngăn nắp, 
gọn gàng.

- Thực hiện công việc: 
+ Mua bàn,ghế,giường...
+ Sắp xếp tường bao, hàng rào.
+ Phân chia các khu vực trong nhà 
bé: nhà, sân chơi, vườn hoa, vườn 
rau, ao cá,…
+ Xếp người đi lại  trong gia đình 
bé.
 + Trao đổi thân thiện với bạn
SEL (giữ gìn, yêu thích, trân trọng)

+ Bộ sưu tập các mẫu nhà để 
trẻ cùng thảo luận và lựa 
chọn cùng nhau hoàn thành 
theo thiết kế mẫu
+ Đồ chơi lắp ghép, các 
nguyên vật liệu: gạch, khối 
xốp, sỏi, cây hoa, cây xanh 
có gắn ráp, hoa gài,…
- Đồ chơi:bàn, ghế, cây xanh, 
cây hoa,…

x x

- Xây khu 
chung cư

- Trẻ sử dụng các 
nguyên liệu, vật liệu để 
xây có bố cục đẹp, hợp 
lý.
- Trẻ tự nhận vai chơi, 
phối hợp cùng nhau để 
tạo nên công trình.
- Trẻ biết cất dọn đồ 

- Thực hiện công việc: 
+ Mua bàn,ghế,ti vi,tủ lạnh...
+ Sắp xếp tường bao, hàng rào.
+ Phân chia các khu vực trong nhà 
bé: nhà, sân chơi, vườn hoa, vườn 
rau, ao cá,…
+ Xếp người đi lại  trong khu 
chung cư,…

+ Đồ chơi lắp ghép, các 
nguyên vật liệu: gạch, khối 
xốp, sỏi, cây hoa, cây xanh 
có gắn ráp, hoa gài,…
- Đồ chơi:bàn, ghế, cây xanh, 
cây hoa,…

x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
N1: N2: N3: 

dùng đồ chơi ngăn nắp, 
gọn gàng.

 + Trao đổi thân thiện với bạn

Góc nghệ 
thuật

- Làm mảng tranh về ngôi nhà 
bằng các nguyên vật liệu.
- Vẽ, xé dán về ngôi nhà, 
- Xếp dán ngôi nhà, đồ dùng gia 
đình,… bằng lá cây, giấy màu, 
hình hình học,…
- Nặn một số đồ dùng trong gia 
đình,...
- Gấp quần, áo,…

- Tranh rỗng, sáp màu, màu 
nước, giấy vẽ, đất nặn,kéo, 
keo,…
- Một số nguyên học liệu: 
Hộp giấy, vỏ sữa chua, lõi 
giấy, vải vụn, lá khô, giấy 
màu,…
- Tranh cung cấp kiến thức, 
tranh mẫu.
- Mẫu nặn, mẫu làm đồ 
chơi,…

x

x

x x

- Vẽ, xé dán về những người thân 
trong gia đình bé,...

- Giấy màu, màu nước và các 
nguyên học liệu,...

x

* Tạo hình:
- Trẻ biết dùng một số 
nguyên liệu để làm 
tranh, biết cách cầm 
bút, lựa chọn màu để tô 
các bức tranh, in tranh
- Tô màu đẹp, sang tạo
- Trẻ kết hợp, hợp tác 
cùng các bạn làm bức 
tranh chủ đề.
- Trẻ biết xé dán, vẽ 
theo trí tưởng tượng 
của trẻ.
- Trẻ có tâm thế vui 
tươi, phấn khởi, tích 
cực tham gia các hoạt 
động.

- Xếp dán đồ dùng gia đình,… 
bằng lá cây, giấy màu, hình hình 
học,…
- Làm đồ dùng gia đình bằng các 
nguyên vật liệu.
- Nặn một số đồ dùng trong gia 
đình,

x

* Âm nhạc: 
- Trẻ biết hát, múa, vận 
động nhịp nhàng theo 
giai điệu của bài hát.
- Biết sử dụng một số 

- Hát, múa, vận động theo các bài 
hát về chủ đề.
- Nghe nhạc, nghe các bài hát.
- Hát, múa, vận động theo các bài 
hát về chủ đề.

- Nhạc một số bài hát về chủ 
đề.
- Một số dụng cụ âm nhạc.
- Nhạc một số bài hát về chủ 
đề.

x x x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
N1: N2: N3: 

dụng cụ âm nhạc khi 
vỗ đệm, múa…

SEL: Cảm xúc tư duy sáng tạo, yêu 
cái đẹp
* Toán
- Gài đúng số lượng trong phạm vi 
3
- Thêm, bớt số lượng trong phạm 
vi 3
- Chia tách số lượng trong phạm vi 
3.
- Sắp xếp theo qui tắc ABC
Ai thông minh nhất? 
- Nối số tương ứng với số 

x x x

* Khám phá
- Các kiểu nhà
- Nguyên liệu làm lên ngôi nhà

x

* Khám phá
- Các hoạt động trong  gia đình
- Những người thân trong gia đình

x

Góc học tập - Bước đầu trẻ biết sử 
dụng các kiến thức đã 
học để chơi theo nội 
dung chơi trong góc.
- Nhận biết và tạo được 
nhóm có số lượng từ 1 
đến 3.
- Nhận biết và phân 
biệt đúng chữ cái trong 
từ.
- Trẻ nhận biết công 
dụng của một số đồ 
dùng đồ chơi và phân 
loại chúng theo yêu cầu
- Trẻ tích cực tham gia 
các hoạt động.

* Khám phá 
- Đồ dùng trong gia đình
- Phân loại đồ dùng theo công 
dụng,…
SEL: Trẻ suy ngẫm, cảm nhận, tự 
tin, kiên trì.

- Tranh lô tô về chủ đề,thẻ 
số, hình ảnh  ngôi nhà, đồ 
dùng gia đình, bố mẹ, ông 
bà, em bé,… 
- Một số đồ dùng phục vụ 
các bảng chơi.

x

Góc sách 
truyện

- Trẻ biết lật, mở sách, 
nhìn tranh, đọc theo 
tranh, tích cực, hứng 

- Xem  sách truyện có nội dung về 
chủ đề.
- Tập kể chuyện theo tranh, kể 

- Các loại sách truyện có nội 
dung về chủ đề.
- Album về chủ đề.

x x x
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Tên góc chơi Mục đích- Yêu cầu Nội dung hoạt động Chuẩn bị
N1: N2: N3: 

thú tham gia cùng cô 
kể chuyện và chia sẻ 
cùng bạn bè trong lớp
- Sắp xếp sách chuyện 
đúng nơi quy định.

chuyện cùng cô những câu chuyện 
đơn giản.
- Xem album về chủ đề
SEL: Cảm xúc, tình cảm, cảm nhận

Góc thiên 
nhiên

- Trẻ tích cực tham gia 
cùng cô và các bạn 
chăm sóc cây.
- Có một số hiểu biết 
đơn giản về mối quan 
hệ giữa 
cây và nước.

- Chăm sóc cây cảnh: tưới nước, 
nhổ cỏ, lau lá cây,...
- Tìm hiểu về mối quan hệ giữa 
cây cối và nước.
SEL: Chăm sóc – bảo vệ

- Cây góc thiên nhiên
- Dụng cụ chăm sóc cây: 
bình tưới nước, khăn lau…

x x x

Góc vận động - Trẻ có những kỹ năng 
cần thiết, đúng để tham 
gia vào các trò chơi 
vận động tinh, thô.
- Trẻ hứng thú khi chơi 

- Chơi các trò chơi VĐ
+ Bò chui qua cổng
+ Bật tách khép chân
- Chơi các TCVĐ tinh:
+ Ô ăn quan, Đan tết...
SEL: Cảm xúc qua vận động cơ thể

- Cổng chui
- Ô bật
- Đồ dùng để đan tết,…

x x x
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